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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2007

Giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 17/4/2007, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2006 và thống nhất nội dung chương trình phối hợp công tác năm 2007. Cùng tham dự hội nghị, 

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có:

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hoà Bình và một số uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 

-  Lãnh đạo một số ban, đơn vị có liên quan.

Về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có:

- Các đồng chí Thứ trưởng: Huỳnh Thị Nhân, Lê Bạch Hồng, Đàm Hữu Đắc;

- Lãnh đạo một số Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2006, dự kiến chương trình phối hợp công tác năm 2007, ý kiến các đại biểu dự họp, hai bên thống nhất kết luận:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP NĂM 2006

Trong năm 2006, nội dung phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề ra cụ thể, phù hợp, sát yêu cầu thực tế đòi hỏi, có tính khả thi nên đạt được nhiều kết quả tốt. Hai bên đã thường xuyên có mối liên kết chặt chẽ, phối hợp, triển khai đồng bộ những định hướng đã được xác định trên các mặt công tác chủ yếu như: xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật tại cơ sở; đã cơ bản hoàn thành kế hoạch nghiên cứu và trình 15 văn bản quy phạm pháp luật, đạt kế hoạch đặt ra, trong đó có 9 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Các văn bản đã ban hành góp phần đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất, công khai, minh bạch cho sự phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong quá trình phối hợp, Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội luôn chủ động tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến các ngành, các địa phương và người lao động về các dự thảo luật. Các Liên đoàn Lao động và các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản về lao động và xã hội.

Thông qua các hình thức phối hợp đa dạng, phong phú, các cấp Công đoàn và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật lao động và luật Công đoàn; thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; giải quyết kịp thời những tranh chấp lao động và đình công. Sự phối hợp hoạt động của hai bên trong một số lĩnh vực khác như: giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao động và xã hội, dạy nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, hợp tác quốc tế… đã góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác phối hợp vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: Việc phối hợp tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động chưa đi vào chiều sâu và cho từng đối tượng, trong từng thời gian để phối hợp nên kết quả còn hạn chế. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, những bức xúc nảy sinh và những phát sinh trong quan hệ lao động còn thiếu kịp thời. Chưa biểu dương kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt quan hệ lao động. Việc trao đổi, xử lý thông tin giữa hai cơ quan có lúc còn chậm. Công tác phối hợp kiểm tra và xử lý việc thực hiện pháp luật lao động, luật Công đoàn và các chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người lao động còn ít, chưa đáp ứng được thực tế phát triển nhanh của doanh nghiệp và người lao động. Việc hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương trong doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh chưa cụ thể, chưa kịp thời. 

II- NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2007

Năm 2007 là năm diễn ra bầu cử Quốc hội khoá XII, năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010, là năm đầu Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Vì vậy, sự phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có nhiều thuận lợi. 

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, căn cứ nhiệm vụ chính trị của tổ chức CĐ và ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, trong năm 2007, công tác phối hợp giữa hai bên tập trung vào một số nội dung chính sau:
1- Xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình thông tin, tuyên truyền về pháp luật lao động và luật Công đoàn cho công nhân, viên chức, lao động và người sử dụng lao động, trong đó, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều doanh nghiệp và đông công nhân, viên chức, lao động . Nội dung, cách thức thông tin, tuyên truyền phải phù hợp với từng ngành, nghề, loại hình DN và điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động.

2- Nghiên cứu, xây dựng “Đề án xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại doanh nghiệp” và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, lành mạnh tại DN.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc ký kết thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. Nâng tỷ lệ doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể lên 60%. Nghiên cứu thực hiện thí điểm việc thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể  ngành.

 Cùng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư. Lựa chọn và tôn vinh 10 người sử dụng lao động tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

3- Tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn (xem phụ lục), nhất là về tiền lương; các văn bản hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; các văn bản hướng dẫn thực hiện luật 

Bảo hiểm xã hội; luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật Dạy nghề… Rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp.

4- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, luật Công đoàn, trong đó tập trung kiểm tra ở các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp cao;  doanh nghiệp thường xảy ra tranh chấp lao động và đình công. Chỉ đạo các địa phương và phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Triển khai thực hiện chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động theo kế hoạch của năm 2007 đã được Thủ tướng phê duyệt. Hướng dẫn các địa phương chỉ đạo việc thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động tại doanh nghiệp.

5- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp truyền thống trên các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao động và xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vay vốn giải quyết việc làm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế, chính sách về giải quyết việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, điều kiện sống cho công nhân, viên chức, lao động phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN.

6-  Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, phê chuẩn và kiểm tra việc thực hiện các công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) và trong khuôn khổ ASEAN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở chương trình phối hợp công tác năm 2007 giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, các Ban, đơn vị trực thuộc của hai bên chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Cơ quan Lao động- Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động địa phương cùng cấp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác phù hợp với tình hình cụ thể của mình.

2- Bộ phận Thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo với lãnh đạo hai bên chỉ đạo thực hiện có kết quả.

3- Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp mà không tự giải quyết được ở cấp mình, cần kịp thời gặp gỡ, trao đổi giải quyết hoặc báo cáo cấp trên giải quyết.

	BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Dân vận TW; Văn phòng TW, Văn phòng chính phủ;

- LĐLĐ và Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW; 

- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ và Bộ LĐTB&XH và Lưu TLĐ, Bộ LĐTBXH 
	CHỦ TỊCH

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

(đã ký)
Đặng Ngọc Tùng
	


Phụ lục  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT GIỮA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2007

Đồng thời với việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và kiến nghị ban hành những văn bản qui phạm pháp luật theo chương trình phối hợp năm 2006 chưa được ban hành. Dự kiến kế hoạch phối hợp nghiên cứu và xây dựng văn bản qui phạm pháp luật giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2007 gồm những văn bản sau:
I- BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM PHỐI HỢP 

	STT
	Nội dung văn bản

	I
	Nghị định

	1
	Qui định chế độ tiền lương đối với tập đoàn kinh tế nhà nước.

	2
	Qui định chế độ tiền lương, thu nhập đối với công ty TNHH nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước.

	3
	Qui định, điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu trong DN.

	4
	Qui định một số ngành, lĩnh vực không được đình công.

	5
	Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

	6
	Qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

	7
	Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

	8
	Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dạy nghề.

	9
	Qui định về chính sách đối với giáo viên dạy nghề.

	10
	Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

	11
	Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề.

	12
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

	13
	Về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN trong những năm tới.

	14
	Về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

	15
	Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm về bảo hiểm thất nghiệp.

	16
	Qui định về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.

	17
	Qui định về cơ chế tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động trong công ty nhà nước

	18
	Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại.

	20
	 Qui định doanh nghiệp không được đình công và giải quyết quyền lợi cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp không được đình công. 

	21
	Qui định việc bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp  đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động 

	II
	    Thông tư

	1
	Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT- BLĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

	III
	    Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Ban hành qui chế phối hợp liên ngành phòng chống mại dâm

	2
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý và điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

	3
	Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bảo hiểm thất nghiệp


II- TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHỦ TRÌ, BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHỐI HỢP 

	STT
	Nội dung văn bản

	1
	Thông tư liên tịch giữa TLĐLĐVN và Bộ LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 96/2006/NĐ- CP Về Ban Chấp hành CĐ lâm thời tại DN

	2
	Thông tư liên tịch giữa TLĐLĐVN và Bộ LĐTBXH Hướng dẫn nội dung và hình thức tổ chức Hội nghị người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
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